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KẾ HOẠCH

Tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 07/2016TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm2016 của chi cục chăn nuôi và thú y   thừa thiên huề về việc triển khai kể hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2019 Uy nhân dân huyện Nam Đông triển khai kể hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm  vụ xuân năm 2019. 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ thu năm 2019. 
Ủy ban nhân dân xã Thượng Long triển khai Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2019 cụ thể như sau:
I.Mục tiêu và phạm vi tiêm phòng: Tiêm phòng bắt buộc 100 % cho đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm trên địa bàn xã .

II.Đối  tượng và loại vác xin tiêm phòng :

1.Đối với trâu, bò: -Vắc xin Tụ huyết trùng; Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM)

2. Đối với dê : -Vắc xin tụ huyết trùng dê; Vắc xin LMLM:
3. Đối với lợn: -Tam liên lợn tụ huyết trùng; dịch tả, phó thương hàn, Vắc xin E.coli và kháng thể Ecoli. Phòng bệnh tiêu chảy, phu đầu-Vắc xin LMLM,Tiêm cho đàn lợn nái, và đực giống. 
4. Đối với gia cầm: - Vắc xin cúm, Newcastle,Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu gà. 
III. Chỉ tiêu tiêm phòng.
1. chỉ tiêu.
Căn cứ tổng đàn gia súc thống kê 01/10 /2018 và chỉ tiêu tiêm phòng vụ xuân năm 2019 của chi cục chăn nuôi và thú y, giao chỉ tiêu cho các thôn, chỉ tiêu tiêm phòng cụ thể có phụ lục kèm theo. 
2. Giá cả tiêm phòng: 
Thực hiện theo thống tư số 283/ 2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của bộ tài chính.
-Trâu, bò: 20.000 đồng/con (trong đó tiền vắc xin:15.200 đồng, tiền đi lại 5.800 đồng/con); Lợn: 20.000đồng/con, cùng như vắc xin trâu, bò.
IV. Thời gian tiêm phòng : 
-Từ ngày 15/02/2019 đến ngày 22/2/2019:Tiêm vắc xin tụ huyết trùng trâu bò và vắc xin tam liên lợn. Hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho gia súc mới sinh, mới nhập đàn.
-Từ tháng 6 đến tháng 11: Tiêm vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò, dê, lợn nái, đực giống.
V. Tổ chức thực hiện:

-Yêu cầu các thôn tổ chức cuộc họp dân để triển khai kế hoạch của thôn minh.

Đến ngày cán bộ thú y đến tiêm, yêu cầu các hộ gia đình có trâu, bò để trâu, bò gần nhà và có chủ hộ vật nuôi ở nhà. 


- Trong quá trình tiêm phòng, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc thường xuyên theo dõi tiến độ, đôn đốc những thôn tiến độ tiêm phòng chậm và vận động nhân dân tham gia tiêm phòng đạt chỉ tiêu, kế hoạch giao.


- Cán bộ thú y, trưởng thôn các thôn, lập danh sách những cán bộ, đảng viên không chấp hành tiêm phòng. ( gửi về Văn phòng thống kê UBND xã qua đồng chí: Lê Quốc Hữu).


Trên đây là kế hoạch tiêm phòng vụ xuân năm 2019. Đề nghị Ban chỉ đạo xã, các thôn, xóm và các ngành đoàn thể các thôn liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra./.
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	PHÓ CHỦ TỊCH
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Phụ lục

CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG TIÊM PHÒNG GIA SÚC VỤ THU NĂM 2019
( Kèm theo kế hoạch số: /KH-UBND ngày  tháng năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Thượng Long)
1.Tiêm cho trâu, bò và đàn lợn mới nhập đàn ):
	Stt
	Thôn
	Thời gian tiêm
	Đàn trâu, Bò  
	Đàn lợn thịt

	
	
	
	Tổng số đàn
	Chỉ tiêu tiêm
	Tổng số đàn
	Chỉ tiêu tiêm

	01
	Ka Đong
	Sáng 15/2/2019
	120
	80
	69
	45

	02
	Cha Ke
	Sáng 16/2/2019 
	42
	31
	60
	40

	03
	A Xăng
	Sáng 17/2/2019
	99
	55
	57
	43

	04
	An Gôn
	Sáng 18/2/2019
	136
	95
	53
	39

	05
	Ta vác
	Sáng 19/2/2019
	54
	38
	50
	33

	06
	A chiếu
	Sáng 20/2/2019
	56
	43
	57
	37

	07
	A Dài
	Sáng 21/2/2019
	58
	48
	71
	53

	08
	A Prung
	Sáng 22/2/2019
	107
	56
	50
	35

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	672
	450
	467
	325
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